LỜI CẢM ƠN

Để bài thu hoạch này đạt kết quả tốt, em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện bài thu hoạch.
Lời đầu tiên, em xin cảm ơn đến Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Xây dựng Đảng và Tư Tưởng Hồ Chí Minh. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay chúng em đã có thể hoàn thành bài thu hoạch này.
Em chân thành cảm ơn đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tạo môi trường và những điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình học tập cũng như trong chuyến đi thực tế tại Cần giờ. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phạm Hữu Công- chủ nhiệm lớp trung cấp chính trị TC134 đã luôn theo dõi, quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình cho em trong suốt năm học vừa qua.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Văn Sinh và thầy Nguyễn Cao Lâm, đã trực tiếp cùng chúng em suốt chuyến tham quan thực tế và hướng dẫn tận tình chúng em hoàn thành bài thu hoạch.
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A. MỞ ĐẦU
Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh chỉ vài chục cây số, nhưng huyện Cần Giờ gần như biệt lập với sự sôi động, ồn ào của phố phường, bởi bốn bề là sông và biển. Xe chúng tôi bon nhanh trên con đường Rừng Sác  được mở rộng thênh thang, dọc hai bên là màu xanh ngút ngàn rừng ngập mặn. Trong tâm tưởng mỗi người, đang hình dung về một thời các chiến sĩ đặc công Rừng Sác , từng là nỗi khiếp sợ đối với kẻ thù. Đâu đây như vẫn âm vang những trận đánh hào hùng, những chiến công vang dội khiến khiến kẻ thù bạt vía kinh hồn. Quân và dân chiến khu Rừng Sác  đã góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Khu du lịch sinh thái Rừng Sác  Cần Giờ nằm trong khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Trong vài năm gần đây, du khách trong và ngoài nước đến thành phố mang tên Bác đều tìm đến khu du lịch sinh thái Cần Giờ để trở về với vẻ đẹp hoang sơ, và thơ mộng của nơi này. Bởi nơi đây ngoài tài nguyên rừng và hệ động thực vật rừng ngập mặn rất phong phú và đa dạng
B. NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HUYỆN CẦN GIỜ
1.1. Điều kiện tự nhiên
Huyện Cần Giờ tiếp cận với biển Đông hiện hữu một khu rừng ngập mặn đan xen với hệ thống sông rạch dày đặc chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam, đó là khu rừng ngập mặn Cần Giờ.

1.2. Vị trí địa lý 
Cần Giờ là huyện duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh giáp biển, nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Cần Giờ giống như một hòn đảo tách biệt với xung quanh, bốn bề là sông và biển.

· Phía Bắc ngăn cách với huyện Nhà Bè bởi sông Soài Rạp.

· Phía Nam giáp biển Đông.

· Phía Tây ngăn cách với huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước của tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang, ranh giới là sông Soài Rạp.

· Phía Đông Bắc ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bởi sông Lòng Tàu.

· Phía Đông Nam tiếp giáp với huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ranh giới là sông Thị Vải.
Cần Giờ là một trong 5 huyện ngoại thành  của thành phố Hồ Chí Minh, nằm về hướng Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 Km theo đường chim bay, có hơn 20 Km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, có các cửa sông lớn của các con sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Soài Rạp, Đồng Tranh. 

          Cần Giờ giáp ranh với huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), huyện Châu Thành, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về phía Đông và Đông Bắc. Giáp với huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc( tỉnh Long An) huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) về phía tây. Giáp với huyện Nhà Bè(TP.HCM) về phía Tây Bắc. Phía Nam giáp với Biển Đông. 

          Vị trí của huyện Cần Giờ ở từ 106 độ 46’12” đến 107 độ 00’50” Kinh độ Đông và từ 10 độ 22’14” đến 10 độ 40’00” vĩ độ Bắc. 

          Cần Giờ có tổng diện tích tự nhiên 70.421 hécta, chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn thành phố, trong đó đất lâm nghiệp là 32.109 hécta, bằng 46,45% diện tích toàn huyện, đất sông rạch là 22.850 hécta, bằng 32% diện đất toàn huyện. Ngoài ra còn có trên  5.000 hécta diện tích trồng lúa, cây ăn trái, cây cói và làm muối. Đặc điểm nôi bậc về thổ nhưỡng của Cần Giờ là phèn và mặn. Vùng ngập mặn chiếm tới 56,7% diện tích toàn huyện, tạo nên hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, trong đó chủ yếu là cây đước, cây bần, mắm … 

          Khí hậu Cần Giờ có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ tương đối cao và ổn định, trung bình khoảng 250C đến 290C, cao tuyệt đối là 38,20C, thấp tuyệt đối là14,40C. Độ ẩm trung bình từ 73% đến 85%, độ bốc hơi từ 3,5 đến 6 mm/ngày, trung bình 5 mm/ngày, cao nhất 8 mm/ngày. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.000 – 1.402 mm, trong mùa mưa lượng mưa tháng thấp nhất khoảng 100 mm, tháng nhiều nhất 240mm. Mùa mưa hướng gió chính là Tây – Tây Nam, mùa khô hướng gió Bắc – Đông Bắc.Sau 25 năm giải phóng, hệ sinh thái rừng và rừng ngập mặn của Cần Giờ đã được phục hồi ổn định và đang phát triển tốt sau những thiệt hại nặng nề do chiến tranh tàn phá. 

          Rừng Cần Giờ có chức năng chính là phòng hộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, nhưng đồng thời cũng mở ra triển vọng to lớn về du lịch sinh thái. Do tính năng quan trọng của rừng phòng hộ Cần Giờ, năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển”. 

           Biển là nguồn lợi to lớn của Cần Giờ, vì vậy trong cơ cấu phát triển kinh tế của huyện ngay từ sau giải phóng, ngành thủy sản luôn được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, là một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

          Ưu thế lớn của Cần Giờ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội là quỹ đất còn lớn, môi trường thiên nhiên trong lành, cảnh quan hấp dẫn và đặc biệt đây là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh – một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời lại giáp ranh với những vùng kinh tế năng động như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Dân số Cần Giờ tính đến năm 2000 khoảng 60.000 người, mật độ 82 người/Km2 (thấp nhất so với các quận, huyện khác của thành phố). Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 55%. 

          Về hành chính, Cần Giờ có 7 xã và thị trấn: Cần Thạnh, Long Hòa, Thạnh An, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Bình Khánh. Trung tâm huyện lỵ đặt tại thị trấn Cần Thạnh.
1.3. Lịch sử hình thành Huyện Cần Giờ
Lịch sử vùng đất Cần Giờ gắn liền với lịch sử 300 năm Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Mảnh đất Rừng Sác  Cần Giờ là một trong những nơi đặt chân sớm nhất của người Việt đi khai khẩn phương Nam. Cần Giờ là nơi chứng kiến bao sự kiện lịch sử bi hùng của đất nước: nơi Gia Long “tẩu quốc” bị quân Tây Sơn đánh bại ở “Thất Kỳ Giang”, nơi tàu chiến nước Pháp đầu tiên vào xâm chiếm Nam Bộ, một trong những địa bàn hoạt động của Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định, là căn cứ kháng chiến của Việt Minh, của quân Bình Xuyên trong thời kỳ chống thực dân Pháp, của đoàn 10 anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ …Cùng với việc hình thành các cộng đồng dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản và khai thác các nguồn lợi thiên nhiên thông qua các hoạt động nông, lâm, diêm nghiệp, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây cũng ngày một phong phú, đa dạng, mang dấu ấn vừa chung lại vừa rất riêng với những tập tục mang đậm bản sắc dân tộc, và tiêu biểu là lễ hội Nghinh Ông hằng năm vào rằm tháng tám, thờ cúng thần Nông, thờ người có công với làng, với nước. Cùng với các lễ hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thơ ca, hò vè mang đậm màu sắc dân gian truyền thống.

          Tuy vậy, trước 30-4-1975, Cần Giờ chỉ là căn cứ quân sự tiền tiêu của địch, canh phòng cho con đường thủy huyết mạch từ Biển Đông vào cảng Sài Gòn. Xung quanh đồn bốt địch là những vùng dân cư nghèo nàn, lạc hậu, bị chà đi xát lại bởi các cuộc hành quân bố ráp. Hơn hai triệu tấn bom đạn, hơn bốn triệu lít chất độc hóa học đã biến rừng ngập mặn thành bình địa trơ trụi, hệ sinh thái môi trường bị biến đổi nghiêm trọng.

          Sau 30-4-1975 Đảng bộ và nhân dân Duyên Hải tiếp một cơ ngơi hết sức khiêm tốn với 2.808 hécta đất trồng trọt (chủ yếu là trồng lúa một vụ với năng suất thấp), 42 máy cày,20 máy bơm, 3 cơ sở xay sát gạo loại nhỏ với hơn 100 xuồng máy, xuồng chèo. Về giao thông, với khoảng 10 tuyến đò dọc, đò ngang đưa người đi lại bằng đường sông; 3 xe ô tô, 4 xe lam, 93 xe gắn máy chạy trên đoạn đường bộ 13 cây số từ Cần Thạnh đến Đồng Hòa. Về ngư nghiệp, nghành kinh tế chủ lực cũng chỉ có 602 khẩu đáy cố định, 72 khẩu đáy chạy, đáy thùng, 30 khẩu đáy rạo, 164 ghe lưới, 95 ghe cào, te ven bờ ….

          Bắt tay vào khôi phục và xây dựng kinh tế xã hội của Duyên Hải sau giải phóng, với hành trang tinh thần là truyền thống cách mạng kiên cường và hành trang vật chất là sự nghèo nàn lạc hậu về kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, Đảng bộ huyện Duyên Hải ban đầu với 9 chi bộ và hơn 80 Đảng viên đã đối mặt ngay với nạn đói, nạn dốt và phải gấp rút tìm, giải quyết công ăn việc làm, học hành, chữa bệnh cho gần 24.000 dân trong huyện.

          Thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn luôn luôn nhiều hơn, có những khó khăn trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua, vậy mà suốt 25 năm ấy (1975 - 2000) từ điểm xuất phát về kinh tế, xã hội thấp hơn nhiều so với các quận, huyện khác của thành phố, Đảng bộ Cần Giờ đã vững tay chèo, lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, tiềm lực sẵn có, cộng với sự hỗ trợ từ thành phố và Trung ương, từng bước khôi phục, xây dựng và phát triển Cần Giờ trở thành Huyện có kinh tế ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với trọng tâm hướng vào phát triển du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng kinh tế biển, hình thành rõ nét thế mạnh theo cơ cấu kinh tế ngư – nông – lâm – dịch vụ.

          Những gì mà Cần Giờ đạt được trong 25 năm – ¼ thế kỷ qua “là kết quả của quá trình phấn đấu kiên trì, là kết tinh của trí tuệ, phẩm chất, khí phách của Đảng bộ và nhân dân Huyện Cần Giờ. Những kết quả đó không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển mới của Huyện mà còn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo”.

2. DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG RỪNG SÁC CẦN GIỜ
2.1. Vị trí địa lý 

Rừng Sác có diện tích khoảng 70.000 ha , có vị trí từ 106o – 167o kinh độ đông, tức 100o – 107o vĩ độ bắc. Là rừng nguyên sinh ngập mặn thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở hướng đông nam, cách trung tâm thành phố 8 km đường chim bay. Phía bắc giáp huyện Nhà Bè bởi sông Soài Rạp, phía nam giáp biển Đông, phía tây giáp tỉnh Long An và Tiền Giang, phía đông bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía đông nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ranh giới là sông Thị Vải.
2.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Rừng Sác  được xây dựng thành căn cứ địa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân dân ta vì nơi đây có điều kiện tự nhiên rất đặc biệt và cũng rất khắc nghiệt. Từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng đông nam thì mặt đất tự nhiên thấp dần. Khi nước lớn, ở đây chỉ còn lại những gò nổi giữa vòng vây trùng điệp của lá dừa nước. Càng đi sâu về hướng nam, đông nam, sình lầy, sông rạch càng nhiều. Nếu ai đã từng đến đây, chúng ta sẽ thấy chen giữa đường 15 (phía Đông) và sông Soài Rạp (phía Tây) là những cù lao chi chít được tạo nên bằng những dòng sông và hàng ngàn nhánh rẽ. Chỉ trên một đoạn bờ biển dài 20 km đã có 4 cửa sông rạch lớn của các dòng sông: Soài Rạp, Đồng Tranh, Ngã Bảy, rạch Tachen. Sông rạch cắt ngang, cắt dọc bãi triều lớn thành các đảo triều. Các sông lạch ở Rừng Sác  như sông Cái Giáp, sông Thị Vải, sông Gò Gia có độ sâu từ 15-20m. Riêng sông Ngã Bảy nối liền với sông Lòng Tàu là sâu nhất. Đoạn vịnh Gành Rái có chỗ sâu 29m. Nhờ thế mà tàu có trọng tải hàng chục tấn có thể vào cảng được.

Rừng Sác  có độ cao từ 2,5m - 3,7m so với mực nước biển. Sát biển Cần Giờ nổi lên những giồng cát như giồng Ao, giồng Cháy,… Diện tích bề mặt sông rạch chiếm ¼ diện tích Rừng Sác . Có thể nói đây là một vùng hội tụ của sông rạch, hàng trăm, hàng ngàn kênh rạch chằng chịt như một “trận đồ bát quái”, vào thì dễ mà ra thì khó.

Trong Rừng Sác  lại có một thảm thực vật bạt ngàn, gồm toàn những loài cây có rễ bám được vào đất bùn, chịu được những thay đổi của thủy triều. Đó là những “bãi chà” mắm san sát trên mặt nước, những “ống đũa” đước mượt mà từ muôn ngàn “chiếc nơm” vọt lên cao, những “rừng gươm” dừa nước trùng trùng điệp điệp… Bên những dòng sông bao la xa tít chân trời và tràn đầy ánh nắng lại có những hang động chà là bịt bùng thế riêng một cõi, tầng cây rán che phủ như những “mái nhà” mênh mông chỉ có đất mà không có trời…”[1]. Đó là tặng vật mà thiên nhiên đã ban cho Rừng Sác , để nơi đây trở thành một căn cứ địa vững chắc.

Dừa nước ở Rừng Sác  mọc dày theo bờ sông, bờ rạch như những bức tường thành che khuất rất thuận lợi cho chiến thuật du kích, là mối hiểm họa đối với tàu địch trên sông. Các cây dà, cây đước, cây sú và những cây tạp cành lá giao nhau tạo thành rừng cây xanh che kín mặt trời. Đây là một lợi thế cho các chiến sĩ Rừng Sác  bám trụ và chiến đấu trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trước đó, Rừng Sác  là nơi Nguyễn Huệ đã từng thắng những trận thủy chiến với Nguyễn Ánh có tàu nước ngoài giúp sức. Đầu tiên là trận đánh Xuân Nhâm Dần (1782), Nguyễn Huệ dẫn một đoàn thuyền chiến vào cửa Cần Giờ, đánh tan tác đội quân của Nguyễn Ánh gồm 400 thuyền chiến và 70 ghe lớn ngay tại Ngã Bảy (Thất Kỳ Giang). Trận này có một chiếc tàu chiến của Bồ Đào Nha do viên sĩ quan Manuel vốn là chuyên viên hải quân Pháp chỉ huy, sang Việt Nam làm cố vấn huấn luyện thủy quân cho Nguyễn Ánh. Bị thua trận, Nguyễn Ánh tháo chạy về Định Tường, còn Manuel phải đốt tàu và tự thiêu.

Tháng 8 năm ấy, Châu Văn Tiếp lại chiếm Gia Định, đưa Nguyễn Ánh vào Sài Gòn. Được tin, tháng hai năm Quý Mão (1783), hai anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ kéo quân vào cửa biển Cần Giờ. Quân Tây Sơn tiến như nước chảy vào sông Lòng Tàu. Quân đi tới đâu, binh tướng của Nguyễn Ánh đều tan tới đó. Nguyễn Ánh lại một phen chạy bán sống bán chết về Tam Phụ.

Đầu năm 1859, sau khi quân Pháp đánh chiếm pháo đài phòng thủ Vũng Tàu, ngày 11-2, Pháp chuyển sang tiến công vào cửa biển Cần Giờ để thọc nhanh vào Sài Gòn, Gia Định. Suốt ba ngày đêm, quân ta đã kiên cường đánh trả quân xâm lược bằng vũ khí thô sơ.

Trương Định những ngày đầu chống Pháp cũng đã từng rút quân về đây lập chiến khu Lý Nhơn. Xã này còn ngôi đền thờ ông Thần Không Đầu, tức là ông Sáu Hạnh, người trước khi bị giặc Pháp hành quyết đã nói một câu bất hủ: “Ta thà chết chứ không để giặc bắt ông Định”[2]. Lúc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra năm 1940, nơi đây cũng đã có mầm gieo lực lượng vũ trang của Đảng.

Có thể nói, “ở góc nhìn địa- quân sự, Rừng Sác  là một “Bát Quái trận đồ”, một vùng sình lầy chi chít sông rạch, bãi triều ngập mặn xen kẽ giồng, gò đất cao. Bên cạnh những bãi chà nằm sát mặt nước là những cây đước nhô mọc cao lên. Bên những “rừng gươm” của lá dừa nước là những bộ rễ cây mắm đương đầu với sóng biển. Bên “những mái nhà tự nhiên” của tán cây rừng dày đặc, đủ sức che giấu hang đại đội binh lính là những hang cây thưa thớt, tưởng chừng như ở xứ lạnh lạc đến. Song đối với kẻ thù thì Rừng Sác  quả là “cái bẫy”, không dễ vào, mà đã lọt vào được thì khó tháo chạy. Lịch sử đã chứng minh rằng “Rừng Sác  là mồ chôn quân thù.”[3]
Ngoài ra, thiên nhiên Rừng Sác  đã cung cấp nguồn lương thực thực phẩm dồi dào cho bộ đội ta trường kỳ kháng chiến. Đó là những đọt rán, đọt chà là, rau kềm, rau đắng, rau chiếc, cọng mái dầm,  trái bần chín,… Về động vật thì có cua, cá, tôm, sò, vọp, đuông chà là,… Những động thực vật này cung cấp bữa ăn hàng ngày cho các chiến sĩ, phục vụ cho mục tiêu tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến của quân dân ta.

Tuy Rừng Sác  là mồ chôn quân thù nhưng nơi đây cũng gây không ít khó khăn cho quân dân ta. Ngoài những khó khăn từ kẻ thù mang lại như: những trận càn quét, chất hóa học khai hoang, những trận bom B52, những quả ngư lôi, địa lôi,… Thiên nhiên nơi đây cũng đem lại nhiều khó khăn cho các chiến sĩ. Nhất là vấn đề nước ngọt, sóng to, cọp, beo, và đặc biệt là cá sấu… đã làm cho không ít chiến sĩ hy sinh. Nhưng với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các chiến sĩ đặc công nói riêng và quân dân Rừng Sác  nói chung đã vượt qua khó khăn, xây dựng căn cứ địa Rừng Sác  thành một khu căn cứ vững chắc, góp phần rất lớn trong công cuộc đánh Mỹ và Pháp của nhân dân ta.

Trong kháng chiến chống Pháp, chiến khu Rừng Sác  hình thành từ tháng 10-1945. Đến đầu năm 1948, Trung đoàn 300, bao gồm một Tiểu đoàn quân Nam tiến và các đơn vị địa phương, chính thức được thành lập với nhiệm vụ phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ, đặc biệt là thành lập các đội đặc công dùng thủy lôi đánh tàu địch xuôi ngược trên các con sông vào cảng Sài Gòn, ra biển Đông. Rừng Sác  với bốn bề là nước, nhưng lại là nước lợ (vì là cửa biển), nên luôn thiếu nước ngọt, phải dự trữ nước mưa và dùng thuyền tiếp tế nước từ nơi khác đến. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp đã có hàng trăm chiến sỹ ngã xuống trên đường vận chuyển nước vì kẻ thù phong tỏa nguồn nước rất gay gắt. Ở đây, “giọt nước là giọt máu”[4], đúng như dòng chữ ghi trên các thùng nước ngọt để nhắn nhủ các chiến sỹ sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Sau bị địch ngăn chặn gắt gao bằng cách cho binh lính canh gác tại các giếng nước, bộ đội ta phải dùng phương pháp chưng cất nước mặn để có nước ngọt sinh hoạt. Địa thế Rừng Sác  bí hiểm như “bát quái trận đồ”, lòng dân hướng về kháng chiến và có truyền thống kiên cường bất khuất, khiến kẻ thù phải e dè, thận trọng hơn đối với chiến khu Rừng Sác , có năm địch chỉ mở được một cuộc càn quét. 

Ngày 26-5-1951, tiểu đoàn 300 chủ lực miền Đông đã lần đầu tiên dùng thủy lôi đánh chìm chiếc tàu quân sự Pháp trên sông Lòng Tàu. Cuối năm 1951, lại một trận đánh oanh liệt trên sông Soài Rạp bắt sống một tàu tiếp tế của giặc, thu rất nhiều chiến lợi phẩm. Vào đúng ngày mồng 3 Tết năm Nhâm Thìn (1952), Tiểu khu Cần Giờ của địch án ngữ đường ra biển bị ta tiêu diệt. Ước tính sơ bộ, từ tháng 6-1951 đến tháng 7-1954 đã có 32 tàu địch bị đánh chìm hoặc đánh cháy trên sông Lòng Tàu và sông rạch Rừng Sác ; có tới 8 trung đội, 13 tiểu đội địch bị diệt.

Những trận đánh Mỹ đầu tiên ở Rừng Sác  bắt đầu từ ngày 17-3-1950, khi Mỹ đưa hai chiến hạm vào sông Lòng Tàu, cập cảng Sài Gòn, dự định sử dụng một lực lượng lớn gồm 70 máy bay từ những tàu sân bay đậu ngoài khơi mở một cuộc tập trận để thăm dò dư luận và diễu võ dương oai. Nhưng chỉ một đêm sau (18-3-1950), bộ đội ta ở miền Đông đã sử dụng súng cối 82mm tự tạo, bắn một loạt 20 quả đạn vào hai chiến hạm làm 10 tên Mỹ bỏ mạng. Ngày 19-3-1950, hơn 3 vạn quần chúng Sài Gòn rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và bè lũ tay sai, làm cho cuộc tập trận để dương oai của Mỹ thất bại ngay từ trong dự định. Hai chiến hạm Mỹ buộc phải vội vàng nhổ neo tháo chạy khỏi Sài Gòn. Từ đó, ngày 19-3 hàng năm trở thành “Ngày toàn quốc chống Mỹ”.

Năm 1956, có một tổ quân y được thành lập ở Rạch Rào, Rạch Sóc thuộc Rừng Sác . Năm 1957, Rừng Sác  cũng đã có một xưởng quân giới để sửa chữa và sản xuất vũ khí thô sơ. Năm 1958, với phiên hiệu “Tiểu đoàn 508” ở rạch Hốc Quê do đồng chí Nguyễn văn Tiến chỉ huy, căn cứ địa Rừng Sác  trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chính thức được thành lập.

Tháng 7-1961, Bộ Chỉ huy quân sự Miền điều một đội công binh về đóng quân ở khu vực Lý Trung (thuộc xã Lý Nhơn ngày nay), xây dựng căn cứ tiếp nhận hàng chi viện của miền Bắc vào miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ngày 2-5-1964, các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đánh chìm chiếc tàu sân bay Card tải trọng 15.000 tấn cùng 19 chiếc máy bay lên thẳng trên tàu của Mỹ tại cửa sông Lòng Tàu.

Sau thủy lôi, pháo của bộ đội Rừng Sác  được “đặc công hóa” đã ra trận. Mục tiêu hàng đầu của bộ đội Rừng Sác  không chỉ là tàu địch trên sông Lòng Tàu mà còn là các kho tang, quân cảng, nhất là các kho và cảng lớn như: Cát Lái, Thành Tuy Hạ,… vốn là những nơi nhận và tàng trữ một khối lượng khổng lồ các phương tiện chiến tranh. Đội đặc công Rừng Sác  đã làm nên những tiếng nổ long trời ở Thành Tuy Hạ đêm 11-11-1972 và đêm 13-12-1972, một trong những kho bom đạn lớn cỡ nhất nhì Đông Dương thời đó, trận đánh đã tiêu hủy hàng trăm dãy nhà kho, hơn 100.000 tấn bom đạn. Đặc biệt là trận đánh của Đội 5, Đoàn 10 Rừng Sác  gồm 8 chiến sỹ, tập kích kho xăng Nhà Bè lúc 0 giờ 35 phút ngày 3-12-1973, đạn pháo của bộ đội đặc công Rừng Sác  ta đã phá hủy 200 triệu lít xăng dầu và một tàu dầu 12.000 tấn của quân thù, làm nên cuộc bùng cháy dữ dội sáng cả một vùng trời trong suốt 9 ngày đêm, thiệt hại tổng cộng khoảng 20 triệu USD.

Rừng Sác , với vị trí địa lý chiến lược, điều kiện tự nhiên đặc biệt, đã trở thành căn cứ địa vững chắc từ thời Tây Sơn. Đến thời kháng chiến chống Pháp, nơi đây vẫn được quân dân ta chọn làm một trong những căn cứ địa chủ chốt ở Miền Nam. Và những thế mạnh căn cứ địa Rừng Sác  lại tiếp tục được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân ta. Biết bao tấm gương anh dũng hy sinh, biết bao máu xương của quân dân Rừng Sác  đã đổ xuống sông Lòng Tàu, sông Lôi Giang, cảng Nhà Bè,… để giành lại độc lập cho dân tộc.

Hiện tại, bên cạnh đền thờ liệt sĩ và tượng đài đặc công Rừng Sác , khu căn cứ địa Rừng Sác  năm xưa đã được tổ chức UNESCO công nhận là “khu dự trữ sinh quyển thế giới” đầu tiên ở Việt Nam, lá phổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã từng có trên 150 loài thực vật, chủ yếu là bần trắng, mắm trắng, ô rô, dừa lá, ráng… Hệ động vật rất phong phú, với gần 1.000 loài động vật từ không xương sống, hệ cá, hệ động vật có xương sống, hệ chim… Nhưng bom đạn và chất độc hóa học khai hoang trong chiến tranh đã gần như xóa sổ rừng ngập mặn Cần Giờ. Sau giải phóng, huyện chỉ có 2.800 ha đất trồng lúa một vụ với năng suất thấp. Hệ thống giao thông của huyện khi đó chỉ có 13 km đường đất nối liền hai xã. Ngày nay, đường giao thông ở Cần Giờ có cả đường bộ và đường thủy đến tận xóm, ấp. Lưới điện quốc gia về Cần Giờ từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ năm 1998, ở 4 xã phía bắc huyện Cần Giờ chuyển đổi thành công diện tích trồng lúa năng suất thấp sang mô hình nuôi tôm. Nghề nuôi tôm sú tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã mang lại hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.000 hộ nuôi tôm trên diện tích gần 5.000 ha, đạt sản lượng hơn 6.000 tấn, trị giá gần 400 tỷ đồng. 10 năm trước huyện tiến hành thử nghiệm nuôi nghêu, sò huyết, hàu… khoảng 130 ha, đến nay đã có 3.000 ha đang khai thác. Ngoài ra, bà con nông dân đang nuôi trồng 12 loài thủy sản khác như: cá rô đồng, cá kèo, cá rô phi, cá điêu hồng, cá tra, cá mú, cá sấu, cua, ... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân giá trị thu nhập một héc ta đất nông nghiệp sau khi chuyển đổi đã tăng lên 20 lần, lợi nhuận tăng hơn 80 lần so với trồng lúa và trồng cói trước đây. Vườn cây ăn trái phát triển ở thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa và một số khu vực ở các xã Bình Khánh, An Thới Đông gắn với phát triển du lịch nhà vườn. Xoài cát Cần Giờ, xoài cát trắng là hai loại trái cây nổi tiếng ở đây, chiếm 80% sản lượng, số còn lại là xoài thơm, cát chu. Hiện nay, ở xã Long Hòa có hơn 400 hộ, thị trấn Cần Thạnh có hơn 100 hộ trồng tất cả hơn 400 ha xoài. Mãng cầu là một loại trái cây rất nổi tiếng ở Cần Giờ, có vị ngọt thanh đậm đà, mang hương vị đặc trưng của vùng đất cát ven biển. Thương mại dịch vụ- du lịch sinh thái được Cần Giờ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Những năm gần đây huyện đã triển khai hàng chục dự án du lịch có vốn đăng ký hàng ngàn tỷ đồng, trong đó nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác cho hiệu quả tốt: Giồng Cá Vồ, Khu du lịch 30-4, Vàm Sát, Lâm Viên, … bình quân mỗi năm đón tiếp 300.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng…

Đặc biệt, ngày 22-1-2011, đường Rừng Sác  - Cần Giờ được khánh thành, đưa người dân ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh đến với Biển Đông bằng con đường gần nhất.Qua bến phà Bình Khánh là đặt chân vào điểm đầu tuyến đường Rừng Sác . Từ xã Bình Khánh đến trung tâm huyện Cần Giờ, mặt đường 2 làn xe được mở rộng lên 4 làn xe. Trên suốt tuyến đường dài 36,5 km này chỉ có khoảng 3,5 km là có dân cư, phần còn lại là rừng ngập mặn Cần Giờ. Vì vậy khi đi trên tuyến đường này, chúng ta sẽ cảm thấy như được trở về với rừng và biển. “Đầu năm 2010, phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường Rừng Sác - Cần Giờ giai đoạn 1 cho 3 làn xe lưu thông, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng đây là con đường đền ơn đáp nghĩa nhân dân huyện Cần Giờ cho công lao của họ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”[5].  Với những gì Đảng, nhà nước và nhân dân đã và đang làm, chúng ta có thể tin tưởng rằng Rừng Sác  sẽ một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi vấn đề Biển Đông hiện nay trở thành một vấn đề hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến chủ quyền và lợi ích của cả dân tộc. Vì vậy, Cần Giờ - cửa biển duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh - có vị trí quan trọng về quốc phòng, đặc biệt trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cùng với Cần Giờ, Rừng Sác  đang góp phần rất quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước cũng như công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, vùng trời và vùng biển của toàn Đảng, toàn dân ta.

Qua chuyến nghiên cứu thực tế tại Khu di tích lịch sử cách mạng Rừng Sác  Cần Giờ có thể thấy ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Cần Giờ trong đó có khu du tích lịch sử Rừng Sác  đó là:

Cần Giờ là nơi ghi nhận những sự kiện lịch sử quan trọng như cuộc thuỷ chiến của nghĩa quân Tây Sơn chống nhà Nguyễn ở cửa sông Sài Gòn, đặc biệt là trận Thất Kỳ Giang năm 1872.

Cũng như địa đạo Củ Chi, Rừng Sác trong kháng được xem là căn cứ nổi, sát nách Sài Gòn – Gia Định. Khu Rừng Sác  là nơi Đoàn 10 Đặc công thuỷ Quân giải phóng đã chọn làm căn cứ địa chống Pháp và Mỹ. Cần Giờ bao gồm khu căn cứ địa cách mạng, nơi chôn giấu vũ khí, đạn dược để chờ thời cơ và củng cố lực lượng như căn cứ địa Giồng Chùa (xã Thạnh An); Chiến khu trù mật Động Hang Nai cạnh sông Đồng Tranh; khu căn cứ địa Núi Đất (xã Lý Nhơn) và khu căn cứ địa cách mạng thuộc khu vực Đảo khỉ bây giờ. Ngày nay, Rừng Sác  có một tưởng niệm bộ đội đặc công Rừng Sác được coi là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngày nay, khu di tích lịch sử cách mạng Rừng Sác Cần Giờ đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách trong nước có sở thích tìm hiểu lịch sử, khám phá thiên nhiên. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch xây dựng khu di tích Rừng Sác  trở thành một khu du lịch sinh thái hiện đại và hấp dẫn. Tuy nhiên, với lợi thế khá gần trung tâm thành phố, thuận lợi về khoảng cách di chuyển, cũng chính là trở ngại để Cần Giờ khó có thể tăng số lượng khách lưu trú. Với cung đường chỉ hơn 50km, trong một ngày du khách có thể đến rồi quay về trung tâm thành phố mà không cần lưu trú qua đêm. Tuy nhiên, trở ngại này vẫn có thể được khắc phục nếu các tour tham quan được thiết kế hợp lý, hấp dẫn với nhiều nội dung, phong phú và đa dạng, kết hợp hài hòa các phương tiện thủy - bộ đưa khách đến các điểm tham quan; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, các sản phẩm, dịch vụ gia tăng... Trong tương lai, nơi đây sẽ thu hút du khách nhiều hơn nữa, mang lại cho huyện Cần Giờ nguồn thu nhập dồi dào, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của những chuyến tham quan thực tế về nguồn bổ ích và ý nghĩa.
3. CẢM NGHĨ BẢN THÂN SAU CHUYẾN ĐI THỰC TẾ
Trong chuyến đi thực tế tại Huyện Cần giờ -Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đây là một chuyến đi bổ ích giúp em hiểu hơn về vùng đất anh hùng Cần giờ.

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng học một sang khôn”, quả là vậy. Có đi mới có tới và có tới mới có hiểu biết. Đến với Đền Hùng, chúng em được đến với cội nguồn của dân tộc. Đoàn thực tế được dâng hương tại gian thờ nơi đặt ngai thờ và bài vị Quốc tổ Hùng Vương; được tham quan cũng như thuyết minh về hình dáng, đặc điểm của Đền thờ Hùng Vương cũng các hiện vật được trưng bày tại đây, đặc biệt là phiên bản trống đồng Hoàng Hạ (trống đồng Hoàng Hạ có niên đại từ 2.000 đến 2.500 năm), một trong những di vật có ý nghĩa lịch sử quan trọng của dân tộc. Qua những lời giới thiệu, tái hiện lại những truyền thuyết lịch sử xưa, em đã phần nào hiểu hơn về truyền thuyết Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng, trăm trứng ấy nở thành trăm con, về lịch sử dựng nước của các vua Hùng với 15 bộ lạc hùng mạnh và công lao to lớn của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong việc khai hoang, mở mang bờ cõi và giúp người dân Nam Bộ an cư lạc nghiệp.
Chuyến đi tại Công viên Lịch sử Văn Hóa dân tộc, đặc biệt là Đền Hùng mặc dù ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng sâu sắc cho các học viên lớp trung cấp chính trị H590. Hầu hết các học viên bị thu hút bởi kiến trúc hùng vĩ, đẹp mắt và thoáng đãng của khu đền. Em đã được học hỏi thêm được những kiến thức về lịch sử nguồn cội dân tộc một cách sinh động, nhẹ nhàng, không gò bó. Qua chuyến đi, em càng biết ơn sâu sắc công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng, hiểu rõ hơn truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ ngàn năm xưa đến nay. Để từ đó, càng quý trọng hơn nên độc lập, hòa bình hiện nay của đất nước là do những hy sinh lớn lao, kiên cường, bất khuất của nhiều cha ông, nhiều thế hệ trước đây. Như Bác Hồ đã từng nói, “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Chính vì vậy, là một người công dân đang sinh sống và làm việc tại Quận 9 nói riêng và tại Thành phồ Hồ Chí Minh nói chung, người công chức như em sẽ cố gắng lao động và làm việc một cách tích cực hơn; luôn không ngừng cố gắng học tập và nâng cao năng lực bản thân để xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh hơn, cùng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước tiến lên trong sự nghiệp cải cách, đổi mới đất nước và đi lên xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, thông qua công tác nghiệp vụ của mình, em cũng góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân và người dân nơi cư trú có những hành động, ý thức tốt hơn trong công việc cũng như trong sinh hoạt cần tuân thủ và chấp hành những chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có ý thức đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, nỗ lực chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn để xứng đáng với những công lao dựng nước, giữ nước của các vua Hùng cũng như sự hy sinh vì nền độc lập dân tộc của các thế hệ anh hùng đi trước./.
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